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PHẦN II: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Bài 41:  MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Môn học: Sinh học; Lớp 9
(Thời gian thực hiện: 1 tiết – Tiết 42) 
I. MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức:  
· Nêu được khái niệm về môi trường sống, nhận biết các loại môi trường sống của sinh vật.  
· Phân biệt được nhân tố sinh thái; nhân tố vô sinh, hữu sinh đặc biệt là nhân tố con người.  
· Xác định được giới hạn sinh thái của sinh vật đối với các nhân tố sinh thái.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
b. Năng lực đặc thù  
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật. Phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường trên mặt đất – không khí, môi trường trong đất, môi trường sinh vật. Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. 
· Tìm hiểu tự nhiên: Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người ). Xác định được giới hạn sinh thái của sinh vật đối với các nhân tố sinh thái.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: dựa ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến sinh vật, giải thích được vì sao cần phải gieo trồng đúng thời vụ.
3. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
· Trung thực: Trung thực trong thực hiện hoạt động thực hành và báo cáo kết quả hoạt động
· Chăm chỉ: Tích cực tham gia hoàn thành tốt các nội dung thảo luận trong môn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
1.  Giáo viên
· Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, tiêu bản mẫu vật, tranh ảnh.
2.  Học sinh
· Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG.
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Từ yêu cầu HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:  GV giới thiệu sơ đồ:   
                                                                  
                                                                   Thỏ rừng  
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của thỏ ? 
* Thực hiện nhiệm vụ:
· HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu và trả lời câu hỏi.
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định:
· GV nhận xét, đánh giá, nêu vấn đề:   Từ khi sự sống được hình thành sinh vật đầu tiên xuất hiện cho đến ngày nay thì sinh vật luôn có mối quan hệ với môi trường, chịu tác động từ mội trường và sinh vật đã thích nghi với môi trường, đó là kết quả của quá trinh chọn lọc tự  nhiên. Môi trường là gì? Các nhân tố sinh thái là những nhân tố nào?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường trên mặt đất – không khí, môi trường trong đất, môi trường sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ các môi trường sống của sinh vật.
b. Nội dung: cá nhân tìm hiểu mục I SGK trang 118, hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập.
1. Quan sát hình sau và cho biết nơi sống của các sinh vật có trong hình? Từ đó rút ra môi trường sống của sinh vật là gì?
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2. Kể tên các loại môi trường sống của sinh vật và 5 loài sinh vật sống trong mỗi loại môi trường tương ứng vào trong bảng sau?
	Môi trường
	
	
	
	
	

	Sinh vật
	
	
	
	
	


c. Sản phẩm: 
1. Nơi sống của sinh vật: bò sống trên cạn, cây xanh sống trên cạn. giun đất sống trong đất. cá sống trong nước, vi khuẩn sống trong cơ thể người.
- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật 
2. Các loại môi trường sống của sinh vật và các loài sinh vật sống trong môi trường đó.
	Môi trường
	Môi trường trên cạn
	Môi trường nước
	Môi trường trong đất
	Môi trường sinh vật

	Sinh vật
	chó, mèo, lợn, trâu, bò, ngựa, sư tử, cây phượng.
	Con tôm, mực, rùa, cá rô phi, Rong biển
	Giun đất, chuột chũi, ấu trùng ve sầu, dế mèn, bọ cạp
	Sán lá gan, giun đũa, giun kim, chấy, trùng sốt rét, Trùng kiết lị 


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 * Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm
 * Báo cáo kết quả, thảo luận: 
- Các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 * Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm, cho điểm nhóm làm nhanh và đúng nhất.
- GV chốt khái niệm môi trường sống của sinh vật.
-  GV giải thích về môi trường sinh vật
	I. Môi trường sống của sinh vật
- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật.
- Có 4 loại môi trường chủ yếu:
+ Môi trường nước.
+ Môi trường trên cạn.
+ Môi trường trong đất.
+ Môi trường sinh vật.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các nhân tố sinh thái của môi trường
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người ). Lấy được ví dụ minh hoạ các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vật.
b. Nội dung: hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập.
 Quan sát hình sau và cho biết:  [image: ]
a. Có những nhân tố nào của môi trường tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của cây ? Từ đó rút ra nhân tố sinh thái là gì?
b. Trong các nhân tố đó, những nhân tố nào là nhân tố vô sinh, những nhân tố nào là nhân tố hữu sinh?
2. Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh? Cho ví dụ?
c. Sản phẩm: 
a. Các nhân tố của môi trường tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của cây: ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm, con người, động vật, vi sinh vật.
b. Nhân tố vô sinh: ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm. Nhân tố hữu sinh: con người, động vật, vi sinh vật
c. Nhân tố sinh thái vô sinh là những nhân tố vật lí, hoá học của môi trường tác động đến đặc điểm hình thái, hoạt động sinh lí và tập tính của sinh vật
VD: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió, không khí, ....
Nhân tố sinh thái hữu sinh là các nhân tố sống tác động đến sinh vật.
VD: động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục II/SGK T119, làm việc theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 2
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm
 * Báo cáo kết quả, thảo luận: 
- Các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 * Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm.
- GV rút ra kết luận: Nhận xét về sự thay đổi của các nhân tố sinh thái: Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay theo từng môi trường và thời gian.
	II. Các nhân tố sinh thái của môi trường  
-  Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật 
 -  Nhóm nhân tố vô sinh:  
   + Khí hậu: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió, 
    + Nước 
    + Thổ nhưỡng 
    + Địa hình 
- Nhóm nhân tố hữu sinh: 
    +  Nhân tố sinh vật 
    +  Nhân tố con người 
- Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay đổi theo từng môi trường và thời gian  


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu giới hạn sinh thái 
a. Mục tiêu: Trình bày được khái niệm giới hạn sinh thái. Xác định được giới hạn sinh thái của sinh vật đối với các nhân tố sinh thái
b. Nội dung: Hoạt động cặp đôi, quan sát hình 41.2 và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV yêu cầu HS quan sát hình 41.2 và cho biết cá rô phi ở VN có thể: 
+  Tồn tại được ở khoảng nhiệt độ nào ? 
+ Nhiệt độ nào cá rô phi sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ? 
+ Tại sao dưới 5,60C và trên 420C thì cá rô phi chết? 
- GV đưa thêm 1 số ví dụ khác. 
+ Cây mắm biển sống và phát triển trong giới hạn độ mặn là 0,36% - 0,5% NaCl
+ Cây thông đuôi ngựa không sống được nơi có nồng độ muối > 0,4%
+ Từ các ví dụ trên, em có nhận xét gì về khả năng chịu đựng của sinh vật với mỗi nhân tố sinh thái ? 
+ Vậy giới hạn sinh thái là gì? 
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh hoạt động nhóm đôi, tìm hiểu thông tin SGK, trả lời câu hỏi
- Học sinh tìm tòi, thảo luận và đi đến thống nhất đáp án trả lời các câu hỏi theo yêu cầu giáo viên 
* Báo cáo kết quả, thảo luận: 
-  Gọi ngẫu nhiên một vài cặp đôi báo các kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm, chốt nội dung kiến thức.
	III. Giới hạn sinh thái
- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái nhất định.
Ví dụ: giới hạn chịu đựng về nhiệt độ của cá rô phi ở VN từ 5,60C đến 420C
- Mỗi loài, cá thể đều có giới hạn sinh thái riêng đối với từng nhân tố sinh thái. Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng thường phân bố rộng, dễ thích nghi.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Phân biệt được các nhân tố sinh thái vào từng nhóm phù hợp.
b. Nội dung: 
Bài tập: Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy chia các nhân tố sinh thái trên thành các nhóm nhân tố sinh thái.
c. Sản phẩm: 
- Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: Mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
- Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: Kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây
d. Tổ chức thực hiện:
· GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi, giao cho HS các bài tập (từng câu) và yêu cầu  HS làm bài tập vào vở
· HS tiếp nhận nhiệm vụ, vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu để làm bài tập
· Gọi đại diện 1 vài HS lên bảng làm. HS khác nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét, đánh giá và cho điểm
HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG .
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để  nhận xét sự tác động của các nhân tố sinh thái trên một môi trường cụ thể lên đời sống con người → Biện pháp phát triển và bảo vệ bản thân
b. Nội dung:  
1. Cho biết ưu điểm của trồng cây trong nhà lưới hoặc nhà kính ?
2. Giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng thời vụ thường đạt năng suất cao ?
c. Sản phẩm
1. ưu điểm của trồng cây trong nhà lưới hoặc nhà kính:
· Trồng cây, trồng rau có ưu điểm đáng kể nhất đó chính là không bị tác động bởi những yếu tố thờii tiết: mưa to, gió lớn, thì cây trồng sẽ không bị các trận gió, mưa lớn gây dập nát, đổ ngã, cung cấp lượng nước vừa phải cho cây trồng
· Hạn chế được côn trùng phá hoại. do đó hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
· Cung cấp đầy đủ lượng ánh sáng cho cây trồng, đảm bảo quá trình quang hợp diễn ra tốt
2. Trồng đúng thời vụ giúp cây trồng có điều kiện thuận lợi nhất để sinh trưởng, phát triển và từ đó cho năng suất tối đa so với tiềm năng của nó.
-  Mặt khác, trồng đúng thời vụ còn giúp cho cây khoẻ, tạo cho nó có tính chống chịu tốt nhất với các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.
d. Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân, thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi vận dụng 
* Thực hiện nhiệm vụ: Làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo kết quả và thảo luận: Giáo viên gọi một số học sinh trình bày ý kiến của mình, các học sinh còn lại nhận xét.
 * Kết luận, nhận định:  GV  nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
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